	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG

	DANH SÁCH
HỌC SINH TRONG ĐỊA BÀN DỰ KIẾN TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2024 - 2025


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số định danh cá nhân/Mã định danh BGD
	Họ và tên mẹ (hoặc bố)
	Địa chỉ thường trú
(thôn/khu, xã/thị trấn)
	Tên trường học năm học 2023-2024

	1 
	Nguyễn Văn An
	22/12/2013
	031213007932
	Nguyễn Văn Hùng
	Đội 5 , thôn Tân Hưng, xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	2 
	Lê Khánh Chi
	09/09/2013
	034313012783
	Lê Văn Duy
	Đội 8 , Hợp Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Bắc Hưng

	3 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	05/11/2013
	031313010595
	Nguyễn Bá Vững
	Đội 5, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	4 
	Nguyễn Trọng Chung
	16/12/2013
	031213001986
	Nguyễn Trọng Tưởng
	Đội 4, Minh Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	5 
	Phạm Văn Đạt
	29/10/2010
	031210016835
	Phạm Văn Thanh
	Đội 10, Xuân Hưng, Đông Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	6 
	Nguyễn Văn Đông
	30/08/2013
	031213011830
	Nguyễn Văn Dũng
	Đội 3, Xuân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	7 
	Phạm Tiến Hùng
	10/09/2013
	031213020731
	Phạm Văn Dũng
	Đội 2, Hợp Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	8 
	Nguyễn Đức Huy
	20/10/2013
	031213018404
	Nguyễn Đức Hiển
	Đội 6, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	9 
	Nguyễn Mai Hương
	02/02/2013
	031313012747
	Nguyễn Văn Huyến
	Đội 5, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	10 
	Phạm Viết Khang
	16/06/2013
	031213012845
	Phạm Viết Phú
	Đội 6, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	11 
	Phạm Thị Liên
	12/10/2013
	031313001510
	Phạm Văn Quang
	Đội 6, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	12 
	Phạm Viết Lộc
	22/10/2013
	031213007140
	Phạm Viết Chuội
	Đội 9, Bạch Xa Trại, Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	13 
	Bùi Nguyễn Bảo Nam
	14/10/2013
	031213016979
	Bùi Công Chính
	Đội 9, Bạch Xa Trại, Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	14 
	Hoàng Văn Nam
	06/05/2013
	031213011618
	Hoàng Văn Hơn
	Đội 7, Xuân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	15 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	10/06/2013
	031313007278
	Nguyễn Bá Toanh
	Đội 8, Hợp Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	16 
	Phạm Hồng Ngọc
	13/09/2013
	031213002256
	Phạm Văn Trường
	Đội 5, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Bắc Hưng

	17 
	Phạm Thị Ngọc
	09/01/2013
	031313006584
	Phạm Văn Hùng
	Đội 4, Minh Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	18 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	20/12/2013
	031313011541
	Phạm Viết Nhã
	Đội 8, Xuân Trại 2, Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	19 
	Phạm Văn Phong
	09/03/2013
	031213004851
	Phạm Văn Bình
	Đội 9, Bạch  Xa Trại, Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	20 
	Nguyễn Thế Phú
	25/10/2013
	031213006575
	Nguyễn Thế Lương
	Đội 5, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	21 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	14/10/2013
	031313005093
	Nguyễn Văn Đuốc
	Đội 8, Xuân Trại 2., Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	22 
	Phạm Văn Sang
	24/08/2013
	031213023643
	Phạm Văn Từng
	Đội 7, Xuân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	23 
	Nguyễn Thế Thành
	05/11/2013
	031213005550
	Nguyễn Thế Khơi
	Đội 7, Xuân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	24 
	Phạm Thị Phương Thảo
	24/04/2013
	031313011200
	Phạm Văn Dần
	Đội 3, Xuân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	25 
	Lương Thị Thảo
	25/07/2013
	031313013825
	Lương Văn Đại
	Đội 6, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	26 
	Vũ Thị Thùy
	29/11/2013
	031313017677
	Vũ Quang Thắng
	Đội 5, Tân Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	27 
	Phạm Thị Thanh Vân
	28/01/2013
	031313001943
	Phạm Huy Lâm
	Đội 8, Xuân Trại 2, Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	28 
	Phạm Văn Vĩ
	30/11/2013
	031213019406
	Phạm Văn Viện
	Đội 1, Minh Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	29 
	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
	10/10/2013
	031213006131
	Nguyễn Trọng Linh
	Xóm 4, Minh Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	30 
	Phạm Văn Tuấn Anh
	19/12/2013
	031213006122
	Phạm Văn Trọng
	Xóm 8, Hợp Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	31 
	Phạm Thị Bích
	18/07/2013
	031313008377
	Phạm Viết My
	Xóm 6 Tân Hưng xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	32 
	Nguyễn Thị Diệu Cảnh
	15/05/2013
	031313009234
	Nguyễn Trọng Đỉnh
	Xóm 5 Tân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Nam Hưng

	33 
	Phạm Viết Minh Chí
	03/12/2013
	031213009411
	Phạm Viết An
	Xóm 3 Vân Đoài Xã Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	34 
	Nguyễn Tiến Dũng
	25/06/2013
	031213013647
	Nguyễn Bá Cường
	Xóm 2 Hợp Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	35 
	Hoàng Văn Minh Đức
	19/06/2013
	031213007342
	Hoàng Văn Toán
	Xóm 8 Hợp Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	36 
	Phạm Thị Ngọc Hân
	19/04/2013
	031313013405
	Phạm Văn Hương
	Xóm 4 Minh Hưng xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	37 
	Phạm Văn Hiệp
	03/12/2012
	031212019394
	Phạm Văn Còm
	Xóm 5 Tân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	38 
	Phạm Văn Hiếu
	26/09/2013
	031213007016
	Phạm Văn Lực
	Xóm 8, Hợp Hưng, Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	39 
	Dương Tiến Hùng
	07/09/2013
	031213007992
	Dương Xuân Toản
	Xóm 3 Xuân Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	40 
	Nguyễn Việt Hùng
	03/03/2013
	031213014411
	Nguyễn Bá Trọng.
	Thôn Xuân Trại I, xã Nam Hưng 
	Tiểu học Tây Hưng

	41 
	Nguyễn Bá Huy
	25/05/2013
	031213022396
	Nguyễn Bá Khanh
	Xóm 6 Tân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	42 
	Phạm Thị Hường
	08/08/2013
	031313008678
	Phạm Viết Lăng
	Xóm 4 Xuân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	43 
	Nguyễn Trọng Kiệt
	06/12/2013
	031213003191
	Nguyễn Trọng Thìn
	Xóm 7 Xuân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	44 
	Phạm Thị Diệu Linh
	27/09/2013
	031313018999
	Phạm Văn Tuấn
	Xóm 7 Xuân Hưng Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	45 
	Phạm Hải Long
	13/12/2012
	031212010355
	Phạm Văn Lương
	Thôn Đồng Xuân Bắc Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	46 
	Nguyễn Thành Long
	25/01/2013
	031213008035
	Nguyễn Văn Oanh
	Xóm 3 Xuân Hưng Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	47 
	Nguyễn Anh Minh
	28/01/2013
	031213003334
	Nguyễn Văn Giáp
	Xóm 6 Tân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	48 
	Phạm Hà My
	27/08/2013
	031313009532
	Phạm Văn Ken
	Xóm 2 Hợp Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	49 
	Hoàng Thị Ngọc
	24/04/2013
	031313005505
	Hoàng Văn Đốc
	Xóm 8 Hợp Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	50 
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	13/09/2013
	031313006894
	Nguyễn Quang Khiêm
	Xóm 8 Xuân Trại 2 Xã Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	51 
	Phạm An Phú
	13/06/2013
	031213009229
	Phạm Văn Chính
	Xóm 1 Minh Hưng  Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	52 
	Hoàng Văn Sang
	24/01/2013
	031213003221
	Hoàng Văn Khương
	Xuân Trại 2 xã Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	53 
	Phạm Chí Thành
	22/09/2013
	031213012927
	Phạm Văn Hạnh
	Xóm 3 Xuân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	54 
	Nguyễn Thị Thuy
	17/05/2013
	031313009435
	Nguyễn Văn Nhân
	Xóm 6 Tân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	55 
	Nguyễn Trọng Thức
	10/06/2013
	031213008677
	Nguyễn Trọng Thái
	Xóm 4 Minh Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	56 
	Phạm Viết Toản
	09/06/2013
	031213014212
	Phạm Viết Khiêm
	Xóm 3 Xuân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	57 
	Phạm Mạnh Võ
	02/05/2011
	031211010937
	Phạm Văn Hưng
	Xóm 6- Tân Hưng -Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	58 
	Nguyễn Thị Phương Vy
	14/07/2013
	031313018516
	Nguyễn Bá Thặng
	Xóm 7 Xuân Hưng Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	59 
	Phạm Thị Lan Anh
	08/03/2013
	031313005566
	Phạm Văn Trường
	Xuân Trại 2-Xã Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	60 
	Phạm Văn Tuấn Bảo
	08/04/2013
	031213006682
	Phạm Văn Long
	Xuân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	61 
	Nguyễn Trọng Bình
	20/10/2013
	031213022011
	Nguyễn Trọng Tin
	Xuân Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	62 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	04/06/2013
	031313000746
	Nguyễn Bá Sắn
	Thôn Tân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	63 
	Vũ Duy Hiếu
	31/12/2013
	031213005439
	Vũ Văn Thương
	Minh Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	64 
	Phạm Minh Hiếu
	05/09/2013
	031213015334
	Phạm Hữu Giáp
	Hợp Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	65 
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	19/12/2013
	031313018319
	Nguyễn Văn Ngọc
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	66 
	Nguyễn Gia Hưng
	04/12/2013
	031213012350
	Nguyễn Văn Thành
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	67 
	Nguyễn Thị Ngân Khánh
	01/03/2013
	031313005834
	Nguyễn Văn Quắc
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	68 
	Phạm Tùng Lâm
	22/08/2013
	031213017820
	Phạm Văn Sỉnh
	Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	69 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	08/12/2013
	031313010423
	Nguyễn Trọng Long
	Xuân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	70 
	Phạm Viết Thành Luân
	06/09/2013
	031213003480
	Phạm Viết Tuấn
	Xuân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	71 
	Phạm Thị Hà My
	18/03/2013
	031313001958
	Phạm Văn Tiến
	Minh Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	72 
	Nguyễn Thiện Nhân
	17/04/2013
	031213016461
	Nguyễn Văn Dũng
	Thủy Hưng- Đông Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	73 
	Phạm Thị Thảo Nhi
	07/11/2013
	031313002485
	Phạm Hữu Lụ
	Minh Hưng-Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	74 
	Phạm Vân Nhi
	05/10/2013
	031313008995
	Phạm Xuân Quyết
	Hợp Hưng-Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	75 
	Nguyễn Văn Quý
	12/05/2013
	031213009272
	Nguyễn Văn Tiến
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	76 
	Bùi Công Minh Sang
	09/01/2013
	031213020440
	Bùi Công Điệp
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	77 
	Phạm Ngọc Tâm
	02/09/2013
	030213015177
	Phạm Ngọc Tân
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	78 
	Phạm Viết Chí Thanh
	21/07/2013
	031213016819
	Phạm Viết Khởi
	Thôn Xuân Hưng xã Tây Hưng 
	Tiểu học Tây Hưng

	79 
	Nguyễn Bá Thịnh
	12/09/2011
	031211000949
	Nguyễn Bá Soàn
	Thôn Xuân Trại 1, Xã Nam Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	80 
	Lương Văn Tài Trí
	24/10/2013
	031213005622
	Lương Văn Chiền
	Tân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	81 
	Vũ Tiến Trọng
	30/03/2013
	031213019828
	Vũ Văn Lệ
	Tân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	82 
	Hoàng Xuân Trường
	25/01/2013
	031213005009
	Hoàng Văn Cảnh
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	83 
	Nguyễn Thị Long Tuệ
	10/01/2013
	031313009533
	Nguyễn Văn Cường
	Hợp Hưng- Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	84 
	Nguyễn Thị Mỹ Vân
	11/10/2013
	031313010803
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Bá Phước
	Xuân Hưng-Tây Hưng
	Tiểu học Tây Hưng

	85 
	Nguyễn Thị Nguyệt Anh
	15/10/2013
	03105946875
	Bùi Thị Phương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	86 
	Vũ Thị Vân Anh
	05/03/2013
	03140773282
	Lương Thị Kim
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	87 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	26/09/2013
	03105946462
	Phạm Thị Thãy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	88 
	Lương Văn Gia Bảo
	04/12/2013
	03105946879
	Nguyễn Thị Duyến
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	89 
	Phạm Bảo Châm
	30/06/2012
	031312007574
	Vũ Thị Phương Thùy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	90 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	11/06/2013
	031313013760
	Nguyễn Ngọc Diệp
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	91 
	Nguyễn Huyền Diệu
	11/02/2013
	019313000325
	Lê Thị Thảo
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	92 
	Nguyễn Thùy Dương
	19/09/2013
	031303015418
	Nguyễn Thị Liên
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	93 
	Vũ Tiến Hai
	03/08/2013
	031213007199
	Nguyễn Thị Duyên
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	94 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	04/11/2013
	031313001418
	Trần Thị Hiền
	Xã Bắc Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	95 
	Phạm Quốc Hào
	14/02/2013
	031213015114
	Nguyễn Thị Làn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	96 
	Phạm Thị Hường
	11/12/2013
	031313007319
	Vũ Thị Thoản
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	97 
	Bùi Công Khá
	10/08/2013
	031213003273
	Lương Thị Hằng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	98 
	Nguyễn Mạnh Khải
	14/12/2013
	031213012198
	Đỗ Thị Ánh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	99 
	Phạm Anh Khoa
	31/07/2013
	031213020009
	Trần Minh Phượng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	100 
	Phạm Hoàng Lân
	30/06/2013
	031213012439
	Phạm Thu Phượng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	101 
	Nguyễn Thị Tuệ Linh
	11/09/2013
	031313000764
	Phạm Thị Nga
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	102 
	Phạm Văn Long
	01/09/2013
	031213013948
	Lê Thị Lai
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	103 
	Vũ Đức Minh
	05/02/2013
	031213010277
	Vũ Thị Hiền
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	104 
	Vũ Thị Mùa
	30/07/2013
	031313004746
	Bùi Thị Mới
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	105 
	Bùi Thị Bảo Ngọc
	09/02/2013
	031313009054
	Nguyễn Thị Hương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	106 
	Phạm Văn Chí Nhân
	07/02/2013
	031213016858
	Nguyễn Thị Mẫn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	107 
	Trần Thị Yến Nhi
	06/04/2013
	031313011157
	Nguyễn Thị The
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	108 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	09/03/2013
	031313006472
	Phạm Thị Mừng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	109 
	Nguyễn Trọng Quyền
	09/12/2013
	031213012754
	Nguyễn Thúy Thỏa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	110 
	Bùi Văn Sang
	11/07/2012
	031212021536
	Phạm Thị Loàn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	111 
	Phạm Thanh Sơn
	24/08/2013
	031213012509
	Đỗ Thị Muôn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	112 
	Cao Thị Thanh Tâm
	28/09/2013
	031313008809
	Cao Thị Thúy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	113 
	Nguyễn Thị Thu
	22/07/2013
	031313001912
	Lương Thị Tâm
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	114 
	Lương Ngọc Vy
	01/06/2013
	031313018124
	Nguyễn Thị Hòa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	115 
	Vũ Thị Hải Yến
	27/01/2013
	031313001664
	Lương Thị Hoài
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	116 
	Nguyễn Hải Anh
	11/07/2013
	031213016280
	Nguyễn Thị Hai
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	117 
	Phạm Lương Quốc Anh
	04/02/2013
	031213019898
	Phạm Thị Quyên
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	118 
	Vũ Bình Minh Anh
	29/07/2013
	031213014271
	Vũ Thị Hoan
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	119 
	Vũ Tuấn Anh
	18/08/2013
	031213014018
	Vũ Thị Ngoan
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	120 
	Lương Gia Bảo
	08/11/2012
	031212023495
	Nguyễn Thị Thúy
	Xã Đoàn Xá
	Tiểu học Đông Hưng

	121 
	Nguyễn Thế Quân Chương
	04/07/2012
	031212020138
	Phạm Thị Diễn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	122 
	Trần Quốc Đạt
	12/05/2013
	031213005553
	Trần Thị Lương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	123 
	Phùng Minh Định
	08/05/2011
	031211009971
	Nguyễn Thị Huyền
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	124 
	Phạm Thị Thu Hà
	14/09/2013
	031313013631
	Vũ Thị Thắm
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	125 
	Phạm Văn Tiến Huy
	08/03/2013
	031213006438
	Phạm Thị Lởi
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	126 
	Nguyễn Thị Thanh Lam
	27/07/2013
	031313008413
	Nguyễn Thị Phượng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	127 
	Nguyễn Trọng Tùng Lâm
	07/05/2013
	031213000759
	Lương Thị Hòa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	128 
	Phạm Văn Lộc
	25/10/2013
	031213014005
	Vũ Thị Hoàn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	129 
	Phạm Thị Ngọc Mai
	10/01/2013
	031303014020
	Phạm Thị Luyền
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	130 
	Phạm Bình Minh
	01/12/2013
	031213016337
	Vũ Thị Chen
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	131 
	Vũ Thế Nam
	22/05/2013
	031203017666
	Nông Thị Hà
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	132 
	Phạm Thị Thu Ngân
	30/06/2013
	031313005710
	Nguyễn Thị Ngát
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	133 
	Phạm Thị Ngọc
	20/07/2013
	031313014987
	Vũ Thị Bíp
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	134 
	Nguyễn Thị Thảo Nhi
	21/05/2013
	030313001072
	Vũ Thị Thuận
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	135 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	12/11/2013
	031313016960
	Nguyễn Thị Ngân
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	136 
	Nguyễn Thanh Phong
	20/07/2013
	031213003959
	Nguyễn Thị Lan
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	137 
	Phạm Thị Tố Quyên
	06/12/2013
	031313006842
	Tạ Thị Toản
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	138 
	Nguyễn Trọng Quyền
	16/03/2013
	031212023880
	Vũ Thị Bích
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	139 
	Phạm Thị Phương Thảo
	14/02/2013
	031313002857
	Vũ Thị Doanh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	140 
	Nguyễn Minh Thư
	28/11/2013
	031313006784
	Phạm Thị Thu
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	141 
	Phạm Viết Tiến
	13/12/2013
	031213018066
	Hà Thị Vín
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	142 
	Nguyễn Trọng Trung
	12/09/2013
	031213017585
	Phạm Thị Nga
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	143 
	Nguyễn Cẩm Tú
	14/07/2013
	031313015975
	Phạm Thị Làn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	144 
	Nguyễn Thị Vi
	06/08/2013
	031313004857
	Phạm Thị Vui
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	145 
	Đỗ Thị Yến Vy
	22/02/2013
	031313008151
	Vũ Thị Thúy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	146 
	Phạm Linh Vy
	17/08/2013
	031303014317
	Phạm Thị Hạnh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	147 
	Phạm Thị Thu Yến
	26/03/2013
	031313001961
	Bùi Thị Thương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	148 
	Đoàn Duy Anh
	15/09/2013
	031213006401
	Đoàn Thị Lý
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	149 
	Nguyễn Thị Vân Anh
	17/09/2013
	031313004282
	Phạm Thị Nhàn
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	150 
	Phạm Thị Quyên Anh
	18/08/2013
	031313016336
	Vũ Thị Đượm
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	151 
	Phạm Hữu Bình
	11/08/2013
	031213010082
	Phạm Thị Hằng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	152 
	Hoàng Quốc Cường
	18/02/2013
	031213006426
	Nguyễn Thị Khuyến
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	153 
	Vũ Thị Thùy Dương
	15/03/2013
	031303014566
	Vũ Thị Thủy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	154 
	Nguyễn Thế Tiến Đạt
	15/08/2013
	031213007429
	Phạm Thị Trang
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	155 
	Phạm Hương Giang
	11/10/2013
	031313006009
	Vũ Thị Hồng Nhung
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	156 
	Phạm Văn Hoàng
	01/01/2013
	031213007267
	Nguyễn Thị Tuyết
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	157 
	Nguyễn Trọng Hùng
	05/12/2013
	031213005314
	Nguyễn Thị Vân
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	158 
	Bùi Minh Khang
	22/11/2013
	031213019636
	Nguyễn Thị Vân
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	159 
	Lương Nguyễn Cao Kỳ
	15/02/2013
	031213019703
	Nguyễn Thị Hà
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	160 
	Phạm Văn Trần Lâm
	17/06/2013
	031213011493
	Nguyễn Thị Huệ
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	161 
	Phan Thị Diệu Linh
	22/11/2013
	031313008450
	Phạm Thị Ngà
	Xã Nam Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	162 
	Nguyễn Trọng Luân
	28/08/2013
	031213001364
	Hoàng Thị Thương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	163 
	Hoàng Văn Lương
	06/11/2013
	031213002758
	Lương Thị Mơ
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	164 
	Hoàng Văn Lượng
	12/11/2012
	031212026929
	Trần Thị Vui
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	165 
	Phạm Đăng Lưu
	30/12/2013
	031213006662
	Nguyễn Thị Lương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	166 
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	14/04/2013
	031313000763
	Nguyễn Hải Anh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	167 
	Bùi Thị Hoàng Mai
	06/12/2013
	031313013933
	Nguyễn Thị Thoa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	168 
	Phạm Văn Mạnh
	13/02/2013
	031213019688
	Đoàn Thị Hoa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	169 
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	23/01/2013
	031313004038
	Nguyễn Thị Thiệp
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	170 
	Nguyễn Thị Linh Nhi
	26/09/2013
	031313018800
	Phamthi Hoa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	171 
	Lương Thị Ngọc Oanh
	25/02/2013
	031313005393
	Vũ Thị Thơ
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	172 
	Phạm Văn Bảo Thiên
	26/07/2012
	031212019736
	Nguyễn Thị Hồng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	173 
	Lương Văn Thiện
	15/02/2013
	031213009485
	Phạm Thị Xuyên
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	174 
	Vũ Thị Thùy
	27/10/2013
	031313019030
	Hoàng Thị Cúc
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	175 
	Vũ Thị Minh Thư
	04/11/2013
	022313004146
	Phạm Thị Bông
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	176 
	Vũ Thị Thương
	02/02/2013
	031313019437
	Phạm Thị Lý
	Xã Tây Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	177 
	Hoàng Phương Trang
	26/09/2013
	031213022740
	Vũ Thị Thu
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	178 
	Vũ Thị Hà Trang
	12/12/2013
	031313004469
	Nguyễn Thị Duyên
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	179 
	Mai Công Việt Anh
	15/08/2013
	031213012590
	Nguyễn Thị Hoa
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	180 
	Vũ Thị Minh Anh
	25/12/2013
	031313004218
	Nguyễn Thị Phượng
	Xã Tiên Thắng
	Tiểu học Đông Hưng

	181 
	Mai Ngọc Bích
	14/10/2013
	031313015915
	Vũ Thị Hường
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	182 
	Đoàn Thị Thùy Duyên
	21/04/2013
	031313013828
	Bùi Thị Tư
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	183 
	Mai Vũ Thùy Dương
	05/07/2013
	031313018960
	Vũ Thị Son
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	184 
	Vũ Thị Thanh Hoa
	18/11/2013
	031313014667
	Lê Thị Hương
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	185 
	Nguyễn Hòa
	10/11/2012
	031212001322
	Ngô Thị Hồng
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	186 
	Vũ Văn Minh Khang
	11/02/2013
	031213019741
	La Thị Trình
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	187 
	Vũ Anh Khoa
	12/07/2013
	031213021754
	Bùi Thị Thêm
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	188 
	Nguyễn Quang Lâm
	13/01/2013
	031213018122
	Bùi Thị Hà
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	189 
	Đoàn Thị Xuân Mai
	28/11/2013
	031313019402
	Lương Thị Xênh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	190 
	Nguyễn Thị Nhật Nga
	12/01/2013
	031313012150
	Phạm Thị Bé
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	191 
	Nguyễn Văn Nhật
	14/01/2013
	031213010758
	Nguyễn Thị Thúy
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	192 
	Đoàn Chi Phong
	26/09/2013
	031213005242
	Nguyễn Thị Huế
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	193 
	Nguyễn Tấn Quý
	04/06/2013
	031213000746
	Lèng Thị Nhói
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	194 
	Nguyễn Mạnh Quyền
	06/02/2013
	031213007483
	Đào Thị Sen
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	195 
	Mai Thị Thảo
	29/10/2013
	031313003615
	Vũ Thị Hà
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	196 
	Lê Thị Thơ
	13/10/2011
	031311019411
	Mai Thị Nhiều
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	197 
	Phạm Lê Hồng Thuận
	01/12/2013
	031213013714
	Lê Thị Mai Dung
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	198 
	Lê Văn Nhật Thụy
	08/02/2013
	031213007171
	Nguyễn Thị Thuyn
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	199 
	Đặng Đình Toàn
	11/09/2013
	031213003919
	Phạm Thị Tâm
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	200 
	Đoàn Thu Trang
	30/09/2013
	031313008162
	Vũ Kim Oanh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	201 
	Lương Gia Tuệ
	04/07/2012
	031312019915
	Nguyễn Thị Liên
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	202 
	Vũ Thị Diệu Vi
	07/11/2013
	031313020248
	Bàn Thị.Khánh Linh
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng

	203 
	Trần Văn Việt
	16/01/2013
	031213002442
	Trần Thị Thơm
	Xã Đông Hưng
	Tiểu học Đông Hưng
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	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG

	DANH SÁCH
HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN KHÁC DỰ KIẾN TUYỂN SINH (TRÁI TUYẾN)
NĂM HỌC 2024 - 2025


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số định danh Bộ GDĐT
	Tên trường học năm học 2023-2024
	Họ và tên mẹ (hoặc bố)
	Địa chỉ thường trú
(thôn/khu, xã/thị trấn)
	Ghi chú

	1
	Hoàng Minh Hải
	24/07/2013
	3140773268
	Tiểu học Tây Hưng
	Hoàng Văn Công
	Đội 5, Xuân Trại 1, Nam Hưng
	

	2
	Phạm Viết Lộc
	22/10/2013
	3140765530
	Tiểu học Tây Hưng
	Phạm Viết Chuội
	Đội 9, Bạch Xa Trại, Nam Hưng
	

	3
	Bùi Nguyễn Bảo Nam
	14/10/2013
	3105946859
	Tiểu học Tây Hưng
	Bùi Công Chính
	Đội 9, Bạch Xa Trại, Nam Hưng
	

	4
	Phạm Thị Hồng Nhung
	20/12/2013
	3140765538
	Tiểu học Tây Hưng
	Phạm Viết Nhã
	Đội 8, Xuân Trại 2, Nam Hưng
	

	5
	Phạm Văn Phong
	09/03/2013
	3140765539
	Tiểu học Tây Hưng
	Phạm Văn Bình
	Đội 9, Bạch  Xa Trại, Nam Hưng
	

	6
	Phạm Thị Thanh Vân
	28/01/2013
	3105948136
	Tiểu học Tây Hưng
	Phạm Huy Lâm
	Đội 8, Xuân Trại 2, Nam Hưng, 
	

	7
	Phạm Viết Minh Chí
	03/12/2013
	3140765505
	Tiểu học Tây Hưng
	Phạm Viết An
	Xóm 3. Vân Đoài, Xã Nam Hưng
	

	8
	Nguyễn Việt Hùng
	03/03/2013
	3139330714
	Tiểu học Tây Hưng
	Nguyễn Bá Trọng.
	Thôn Xuân Trại I - xã Nam Hưng 
	

	9
	Hoàng Văn Sang
	24/01/2013
	3140765545
	Tiểu học Tây Hưng
	Hoàng Văn Khương
	Xuân Trại 2 xã Nam Hưng
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